
 

 

UBND HUYỆN TIÊN LÃNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /QĐ-GDĐT Tiên Lãng, ngày        tháng 10 năm 2023 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận học sinh giỏi cấp huyện cho học sinh đoạt giải 

tại Giải Bơi thiếu niên, nhi đồng và bơi cứu đuối năm 2023 

  

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TIÊN LÃNG 

Căn cứ Quyết định số 3201/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND 

huyện Tiên Lãng về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Phòng GD&ĐT huyện Tiên Lãng; 

Căn cứ Kế hoạch phối hợp số 01/KHLN ngày 05/7/2023 của Trung tâm Văn 

hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Lao động - 

Thương binh & Xã hội về việc tổ chức Giải Bơi Thiếu niên, Nhi đồng và Bơi cứu đuối 

phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2023; Điều lệ số 56/ĐL-

TTVHTT&TT ngày 06/7/2023 của Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao về 

Giải Bơi Thiếu niên, Nhi đồng và Bơi cứu đuối phòng chống tai nạn thương tích cho 

trẻ em năm 2023; 

Căn cứ kết quả thi đấu tại Giải Bơi Thiếu niên, Nhi đồng và Bơi cứu đuối 

phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em năm 2023 huyện Tiên Lãng; 

Theo đề nghị của chuyên viên phụ trách công tác giáo dục thể chất Phòng 

Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận học sinh giỏi cấp huyện cho 232 học sinh đoạt giải tại Giải 

Bơi Thiếu niên, Nhi đồng và Bơi cứu đuối phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ 

em năm 2023 huyện Tiên Lãng. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Những học sinh có tên trong danh sách được Phòng Giáo dục và Đào 

tạo cấp giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp huyện năm học 2023 - 2024. 

Điều 3. Các ông, bà Hiệu trưởng các trường Tiểu học, Trung học cơ sở có học 

sinh đoạt giải, các học sinh có tên tại điều 1, các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định 

thi hành./. 
 

Nơi nhận:                                               TRƯỞNG PHÒNG                                  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT.                                            

  
 

                                                                                 Cao Văn Rôi 



 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CÔNG NHẬN HỌC SINH GIỎI 

TẠI GIẢI BƠI THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG VÀ BƠI CỨU ĐUỐI NĂM 2023 

 

Stt Cự ly thi đấu Họ và tên Lớp Trường 
Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Xếp 

giải 

1 

Cự ly 01: 50 m 

Trườn sấp 

Nam Thiếu 

niên II 

Vũ Thế Anh 9B THCS Đoàn Lập 00'40''78 1 Nhất 

2 Phạm Minh Đức 8B THCS Vinh Quang 00'42''07 2 Nhì 

3 Cao Tiến Hưng 8B2 THCS Thị Trấn TL 00'42''45 3 Ba 

4 Nguyễn Quang Huy 8B2 
THCS Tiên Thắng 

-Toàn Thắng 
00'42''46 4 Ba 

5 

Cự ly 02: 50 m 

Trườn sấp  Nữ 

Thiếu niên II 

Nguyễn Lê Thuỳ 9C THCS Vinh Quang 00'43''81 1 Nhất 

6 Hoàng Hải Yến 8A THCS Đoàn Lập 00'44''44 2 Nhì 

7 Vũ Mai Bảo Trân 8B3 THCS Thị Trấn TL 00'45''46 3 Ba 

8 Vũ Minh Nguyệt 8C1 THCS Kiến Thiết 00'51''53 4 Ba 

9 

Cự ly 03: 50 m 

Trườn sấp 

Nam Thiếu 

niên I 

Lê Phùng Hưng 6D6 
THCS Tiên Thắng-

Toàn Thắng 
00'40''82 1 Nhất 

10 Phạm Vũ Thế Huy 6C THCS Hùng Thắng 00'43''24 2 Nhì 

11 Phạm Ngọc Long 6D6 
THCS Tiên Thắng-

Toàn Thắng 
00'47''23 3 Ba 

12 Nguyễn Tiến Tuân 7A THCS Hùng Thắng 00'47''49 4 Ba 

13 Hoàng Trung Hải 6A THCS  Đại Thắng 00'48''75 5 Ba 

14 

Cự ly 04: 50 m 

Trườn sấp Nữ 

Thiếu niên I 

Vũ Ngọc Hà 7A THCS Tiên Cường 00'45''22 1 Nhất 

15 Phùng Hoàng Thu Thảo 7A THCS Tự Cường 00'51''67 2 Nhì 

16 Vũ Nguyễn Minh Hằng 7E THCS Quyết Tiến 00'55''49 3 Ba 

17 Đào Ngọc Minh Châu 6A THCS Hùng Thắng 01'00''77 4 Ba 

18 

Cự ly 05: 50 m 

trườn sấp Nam 

Nhi đồng II 

Phạm Duy Minh 5E2 
TH Toàn Thắng - 

Tiên Thắng 
00'37''45 1 Nhất 

19 Trần Quốc Anh 5E3 TH Thị Trấn TL 00'40''94 2 Nhì 

20 Nguyễn Phước Thịnh 5B TH Vinh Quang 00'48''62 3 Ba 

21 Phạm Khánh Duy 5C TH Vinh Quang 00'51''41 4 Ba 

22 Phạm Hải Nam 5E TH Hùng Thắng 00'53''20 5 Ba 

23 Nguyễn Trọng Nghĩa 4A TH Khởi Nghĩa 00'54''16 6 Ba 

24 
Cự ly 06: 50 m 

trườn sấp Nữ 

Nhi đồng II 

Phạm Ngọc Quyên 5A TH Khởi Nghĩa 00'52''53 1 Nhất 

25 Đào Thanh Minh Châu 5A TH Đoàn Lập 00'55''50 2 Nhì 

26 Nguyễn Bảo Trân 4A TH Quyết Tiến 01'17''12 3 Ba 
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Stt Cự ly thi đấu Họ và tên Lớp Trường 
Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Xếp 

giải 

27 Nguyễn Thùy Anh 5B TH Vinh Quang 01'19''85 4 Ba 

28 Trần Ngọc Anh 4B TH Quang Phục 01'25''31 5 Ba 

29 

Cự ly 07: 50 m 

trườn sấp Nam 

Nhi đồng I 

Vũ Bình Minh 3A TH Minh Đức 00'52''51 1 Nhất 

30 Nguyễn Đức Lâm Phát 3C6 TH Thị trấn TL 00'57''34 2 Nhì 

31 Phạm Trung Kiên 3A TH Hùng Thắng 01'00''00 3 Ba 

32 Phạm Nam Sơn 3C6 
TH Toàn Thắng - 

Tiên Thắng 
01'00''07 4 Ba 

33 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 3A TH Đại Thắng 01'04''51 5 Ba 

34 

Cự ly 09: 50 m 

Cứu đuối Nam 

thiếu niên II 

Trần Trọng Nghĩa 8A THCS Hùng Thắng 00'53''23 1 Nhất 

35 Quách Minh Thành 9C THCS Tự Cường 00'57''25 2 Nhì 

36 Nguyễn Quang Huy 8B2 
THCS Tiên Thắng- 

Toàn Thắng 
00'57''71 3 Ba 

37 Phùng Hoàng Gia Bảo 9B THCS Tự Cường 00'57''87 4 Ba 

38 Nguyễn Phương Duy 9A THCS Tự Cường 00'57''98 5 Ba 

39 
Cự ly 10: 50 m 

Cứu đuối Nữ 

thiếu niên II 

Vũ Minh Nguyệt 8C1 THCS Kiến Thiết 00'56''88 1 Nhất 

40 Vũ Thảo Vy 9A THCS Hùng Thắng 00'59''60 2 Nhì 

41 Đỗ Bình Minh 9B THCS Quyết Tiến 01'11''60 3 Ba 

42 
Cự ly 11: 

100m Trườn 

sấp Nam thiếu 

niên I 

Nguyễn Hải Đăng 6A3 THCS Tiên Minh 02'03''00 1 Nhất 

43 Lê Trung Kiên 6A THCS Vinh Quang 02'10''41 2 Nhì 

44 Ngô Duy Phong 7C4 
THCS Tiên Thắng-

Toàn Thắng 
02'18''06 3 Ba 

45 Cự ly 12: 

100m Trườn 

sấp Nữ thiếu 

niên I 

Nguyễn Trần Thảo Anh 7C3 THCS Thị trấn TL 01'52''31 1 Nhất 

46 Vũ Thuỳ Dương 7B4 THCS Kiến Thiết 02'14''28 2 Nhì 

47 Ngô Thị Thùy Dương 6A THCS Khởi Nghĩa 02'15''47 3 Ba 

48 
Cự ly 13: 50 m 

Bướm Nam nhi 

đồng II 

Phạm Duy Minh 5E2 
TH Toàn Thắng - 

Tiên Thắng 
00'44''45 1 Nhất 

49 Hoàng Lê Bảo Phúc 4A1 TH Kiến Thiết 00'59''69 2 Nhì 

50 Đoàn Bảo An 5D TH Quyết Tiến 01'02''16 3 Ba 

51 
Cự ly 14: 50 m 

Bướm Nữ nhi 

đồng II 

Nguyễn Vũ Kim Chi 5E1 TH Thị trấn TL 01'24''97 1 Nhất 

52 Hoàng Trà Mi 4D TH Vinh Quang 01'33'96 2 Nhì 

53 Lương Vũ Bảo Trâm 4C TH Hùng Thắng 01'59''40 3 Ba 

54  Phạm Trung Kiên 3A TH Hùng Thắng 01'05''94 1 Nhất 
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Stt Cự ly thi đấu Họ và tên Lớp Trường 
Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Xếp 

giải 

55 Cự ly 15: 50 m 

Ếch Nam nhi 

đồng I 

Vũ Bình Minh 3A TH Minh Đức 01'08''40 2 Nhì 

56 Trần Đình Khoa 3C2 TH Thị trấn TL 01'10''47 3 Ba 

57 Nguyễn Đức Lâm Phát 3C6 TH Thị trấn TL 01'10''76 4 Ba 

58 Nguyễn Đăng Khôi 3A TH Đoàn Lập 01'10''81 5 Ba 

59 

Cự ly 16: 50 m 

Ếch Nữ nhi 

đồng I 

Phạm Vũ Thảo Nguyên 3C2 
TH Toàn Thắng - 

Tiên Thắng 
01'03''14 1 Nhất 

60 Phạm Ngọc Thảo Nhi 3A TH Khởi Nghĩa 01'15''78 2 Nhì 

61 Trần Trúc Mai 3G TH Hùng Thắng 01'18''97 3 Ba 

62 Nguyễn Phương Linh 3C3 TH Thị trấn TL 01'24''43 4 Ba 

63 

Cự ly 17: 50m 

Bướm Nam 

thiếu niên I 

Phạm Vũ Thế Huy 6C THCS Hùng Thắng 00'58''72 1 Nhất 

64 Phạm Thành Lâm 6A THCS Thị trấn TL 01'02''16 2 Nhì 

65 Phạm Ngọc Long 6D6 
THCS Tiên Thắng- 

Toàn Thắng 
01'02''51 3 Ba 

66 Lương Đức Hiếu 6E THCS Vinh Quang 01'15''79 4 Ba 

67 
Cự ly 18: 50m 

Bướm Nữ thiếu 

niên I 

Phùng Hoàng Thu Thảo 7A THCS Tự Cường 00'58''95 1 Nhất 

68 Phạm Thị Thanh Tâm 6A THCS Vinh Quang 01'04''60 2 Nhì 

69 Bùi Gia Linh 6A5 THCS Kiến Thiết 01'24''06 3 Ba 

70 
Cự ly 19: 50m 

Bướm Nam 

thiếu niên II 

Trương Ngọc Anh 8C1 THCS Kiến Thiết 00'48''78 1 Nhất 

71 Phùng Hoàng Gia Bảo 9B THCS Tự Cường 00'57''02 2 Nhì 

72 Đặng Gia Thái 8A THCS Vinh Quang 00'57''19 3 Ba 

73 
Cự ly 20: 50m 

Bướm Nữ thiếu 

niên II 

Vũ Minh Nguyệt 8C1 THCS Kiến Thiết 00'52''38 1 Nhất 

74 Hoàng Hải Yến 8A THCS Đoàn Lập 00'53''50 2 Nhì 

75 Nguyễn Lê Thuỳ 9C THCS Vinh Quang 01'00''44 3 Ba 

76 

Cự ly 21: 50 m 

Ếch Nam Nhi 

đồng II 

Vũ Trọng Khoa 5D TH Hùng Thắng 00'51''97 1 Nhất 

77 Phạm Thế Anh 4D3 
TH Toàn Thắng -  

Tiên Thắng 
00'58''18 2 Nhì 

78 Vũ Nguyên Phương 5C TH Hùng Thắng 00'59''05 3 Ba 

79 Hoàng Lê Bảo Phúc 4A1 TH Kiến Thiết 01'00''27 4 Ba 

80 Lương Gia Bảo 5E1 TH Thị Trấn TL 01'01''47 5 Ba 

81 Nguyễn Hoàng Anh 4A TH Tây Hưng 01'03''40 6 Ba 

82 Cự ly 22: 50 m 

Ếch Nữ Nhi 

đồng II 

Nguyễn Huyền Diệu 4C TH Khởi Nghĩa 01'01''21 1 Nhất 

83 Đào Thanh Minh Châu 5A TH Đoàn Lập 01'02''74 2 Nhì 
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Stt Cự ly thi đấu Họ và tên Lớp Trường 
Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Xếp 

giải 

84 Phạm Thị Thùy Dương 4C TH Khởi Nghĩa 01'06''50 3 Ba 

85 Đào Thị Ngọc Sao 5A TH Hùng Thắng 01'11''31 4 Ba 

86 Nguyễn Thùy Dương 5E2 TH Thị trấn TL 01'12''22 5 Ba 

87 

Cự ly 23: 50 m 

Ếch Nam thiếu 

niên I 

Nguyễn Văn Việt Anh 7B3 THCS Kiến Thiết 00'54''88 1 Nhất 

88 Lê Quốc Dũng 6D6 
THCS Tiên Thắng 

-Toàn Thắng 
00'55''55 2 Nhì 

89 Lương Thế Anh 6A THCS  Đại Thắng 00'59''30 3 Ba 

90 Phạm Đình Đức 7C1 
THCS Tiên Thắng 

-Toàn Thắng 
01'00''00 4 Ba 

91 Đỗ Tiến Đạt 7B THCS Quyết Tiến 01'00''32 5 Ba 

92 

Cự ly 24: 50 m 

Ếch Nữ thiếu 

niên I 

Vũ Thị Kim Ngân 7A THCS Hùng Thắng 00'53''32 1 Nhất 

93 Vũ Quỳnh Trâm 6B THCS Hùng Thắng 00'56''19 2 Nhì 

94 Phạm Yến Nhi 7C THCS Quyết Tiến 01'01''57 3 Ba 

95 Trần Phương Hoa 6B THCS  Đại Thắng 01'02''21 4 Ba 

96 Vũ Nguyễn Minh Hằng 7E THCS Quyết Tiến 01'03''53 5 Ba 

97 

Cự ly 25: 50 m 

Ếch Nam 

Thiếu niên II 

Trần Trọng Nghĩa 8A THCS Hùng Thắng 00'40''75 1 Nhất 

98 Nguyễn Trọng Phúc 9D1 THCS Kiến Thiết 00'43''07 2 Nhì 

99 Vũ Minh Nghĩa 8A THCS Đoàn Lập 00'43''89 3 Ba 

100 Lê Hoàng Hà 9A1 THCS Thị Trấn TL 00'44''75 4 Ba 

101 Cao Nhật Ninh 9C THCS Đoàn Lập 00'48''63 5 Ba 

102 

Cự ly 26: 50 m 

Ếch Nữ Thiếu 

niên II 

Vũ Thảo Vy 9A THCS Hùng Thắng 00'47''28 1 Nhất 

103 Vũ Lan Anh 9D THCS Hùng Thắng 00'54''15 2 Nhì 

104 Đỗ Bình Minh 9B THCS Quyết Tiến 00'56''24 3 Ba 

105 Bùi Phương Thảo 9A3 THCS Tiên Minh 01'04''84 4 Ba 

106 Mai Huyền Linh 9A THCS Vinh Quang 01'07''11 5 Ba 

107 

Cự ly 27: 50 m 

Ngửa Nam Nhi  

đồng II 

Vũ Đức Duy 5B TH Vinh Quang 01'01''66 1 Nhất 

108 Vũ Bảo Ngọc 5B2 TH Kiến Thiết 01'05''10 2 Nhì 

109 Vũ Thanh Tùng 5B TH Đại Thắng 01'06''66 3 Ba 

110 Nguyễn Trung Hiếu 5G TH Vinh Quang 01'06''77 4 Ba 

111 Đào Đức Minh 5A TH Hùng Thắng 01'07''12 5 Ba 

112 
Cự ly 28: 50 m 

Ngửa Nữ Nhi 

đồng II 

Phạm Nguyễn Hà 

Phương 
5B TH Hùng Thắng 01'03''06 1 Nhất 

113 Phạm Hòa An 5B TH Khởi Nghĩa 01'04''66 2 Nhì 

114 Hoàng Trà Mi 4D TH Vinh Quang 01'16''14 3 Ba 
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Stt Cự ly thi đấu Họ và tên Lớp Trường 
Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Xếp 

giải 

115 

Cự ly 29: 50 m 

Ngửa Nam 

Thiếu niên I 

Lê Phùng Hưng 6D6 
THCS Tiên Thắng- 

Toàn Thắng 
00'46''05 1 Nhất 

116 
Nguyễn Vũ Thành 

Công 
6C THCS Đoàn Lập 00'53''54 2 Nhì 

117 
Phạm Nguyễn Hải 

Dương 
6A THCS Hùng Thắng 00'57''16 3 Ba 

118 Phạm Bảo An 7B THCS Vinh Quang 00'57''50 4 Ba 

119 

Cự ly 30: 50 m 

Ngửa Nữ 

Thiếu niên I 

Vũ Ngọc Hà 7A THCS Tiên Cường 00'53''57 1 Nhất 

120 Phạm Thị Thu Hà 6D4 
THCS Tiên Thắng 

-Toàn Thắng 
01'08''28 2 Nhì 

121 Bùi Gia Linh 6A5 THCS Kiến Thiết 01'08''31 3 Ba 

122 Trần Thị Như Ngọc 6A THCS Tự Cường 01'08''59 4 Ba 

123 

Cự ly 31: 100 

m Ếch Nam 

Thiếu niên I 

Lê Quốc Dũng 6D6 
THCS Tiên Thắng- 

Toàn Thắng 
02'04''07 1 Nhất 

124 Nguyễn Hữu Dương 7A THCS Vinh Quang 02'06''07 2 Nhì 

125 Đỗ Tiến Đạt 7B THCS Quyết Tiến 02'06''30 3 Ba 

126 Bùi Công Minh 6A5 THCS Kiến Thiết 02'12''65 4 Ba 

127 Bùi Việt Phương 6A3 THCS Tiên Minh 02'14''07 5 Ba 

128 

Cự ly 32: 100 

m Ếch Nữ 

Thiếu niên I 

Vũ Thị Kim Ngân 7A THCS Hùng Thắng 01'58''10 1 Nhất 

129 Vũ Thanh Ngân 6A THCS Vinh Quang 02'08''45 2 Nhì 

130 Vũ Kim Ngân 6A3 THCS Kiến Thiết 02'09''29 3 Ba 

131 Bùi Minh Ngọc 7A THCS Hùng Thắng 02'14''15 4 Ba 

132 Phạm Yến Nhi 7C THCS Quyết Tiến 02'20''56 5 Ba 

133 

Cự ly 33: 100 

m trườn sấp 

Nam Thiếu 

niên II 

Nguyễn Văn Nguyên 

Bá 
9E THCS Hùng Thắng 01'27''31 1 Nhất 

134 Phạm Minh Đức 8B THCS Vinh Quang 01'35''00 2 Nhì 

135 Nguyễn Quang Huy 8B2 
THCS Tiên Thắng- 

Toàn Thắng 
01'36''60 3 Ba 

136 Quách Minh Thành 9C THCS Tự Cường 01'38''02 4 Ba 

137 Vũ Thế Anh 9B THCS Đoàn Lập 01'46''56 5 Ba 

138 

Cự ly 35: 50 m 

Ngửa Nam 

Thiếu niên II 

Nguyễn Phúc Anh 8D THCS Hùng Thắng 00'42''46 1 Nhất 

139 Lê Văn Thành 9D THCS Vinh Quang 00'45''38 2 Nhì 

140 Nguyễn Chí Kiên 9A1 THCS Thị trấn TL 00'48''41 3 Ba 

141 Nguyễn Tâm 8B3 THCS Thị trấn TL 00'49''95 4 Ba 

142 Cự ly 36: 50 m 

Ngửa Nữ 

Thiếu niên  II 

Phạm Thị Thu Dịu 9E THCS Vinh Quang 01'02''00 1 Nhất 

143 Đặng Thị Minh Phương 9D1 THCS Kiến Thiết 01'03''86 2 Nhì 
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Stt Cự ly thi đấu Họ và tên Lớp Trường 
Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Xếp 

giải 

144 
Phạm Nguyễn Vân 

Khánh 
9A2 THCS Thị trấn TL 01'10''00 3 Ba 

145 

Cự ly 37: 100 

m Ếch Nam 

Thiếu niên II 

Trần Trọng Nghĩa 8A THCS Hùng Thắng 01'34''29 1 Nhất 

146 Nguyễn Trọng Phúc 9D1 THCS Kiến Thiết 01'37''84 2 Nhì 

147 Lê Hoàng Hà 9A1 THCS Thị trấn TL 01'42''88 3 Ba 

148 Vũ Minh Nghĩa 8A THCS Đoàn Lập 01'47''91 4 Ba 

149 

Cự ly 38: 100 

m Ếch Nữ 

Thiếu niên II 

Vũ Thảo Vy 9A THCS Hùng Thắng 01'45''47 1 Nhất 

150 Đỗ Bình Minh 9B THCS Quyết Tiến 02'00''82 2 Nhì 

151 Vũ Lan Anh 9D THCS Hùng Thắng 02'00''88 3 Ba 

152 Đào Như Quỳnh 8A THCS Vinh Quang 02'07''17 4 Ba 

153 

Cự ly 39: 50 m 

tiếp sức tự do 

Nam Nhi đồng 

II 

Phạm Khánh Duy 5C TH Vinh Quang 

03'42''13 1 Nhất 
154 Nguyễn Phước Thịnh 5B TH Vinh Quang 

155 Vũ Đức Duy 5B TH Vinh Quang 

156 Nguyễn Xuân Quý 5G TH Vinh Quang 

157 Đào Đức Minh 5A TH Hùng Thắng 

03'42''45 2 Nhì 
158 Vũ Trọng Khoa 5D TH Hùng Thắng 

159 Nguyễn Thế Vinh 5C TH Hùng Thắng 

160 Vũ Nguyên Phương 5C TH Hùng Thắng 

161 Nguyễn Thanh Vinh 5E6 
TH Thị Trấn 

 Tiên Lãng 

03'53''73 3 Ba 

162 Lương Gia Bảo 5E1 
TH Thị Trấn 

 Tiên Lãng 

163 Trần Quốc Anh 5E3 
TH Thị Trấn 

 Tiên Lãng 

164 Phạm Bình Minh 4D1 
TH Thị Trấn 

 Tiên Lãng 

165 Phạm Hiểu Minh 4D1 
TH Toàn Thắng 

 - Tiên Thắng 

03'55''92 4 Ba 

166 Phạm Thế Anh 4D3 
TH Toàn Thắng - 

Tiên Thắng 

167 Vũ Quang Sáng 5E5 
TH Toàn Thắng - 

Tiên Thắng 

168 Trịnh Gia Khánh 5E5 
TH Toàn Thắng - 

Tiên Thắng 

169  

 

Phạm Ngọc Quyên 5A TH Khởi Nghĩa 
04'03''15 1 Nhất 

170 Phạm Hòa An 5B TH Khởi Nghĩa 
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Stt Cự ly thi đấu Họ và tên Lớp Trường 
Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Xếp 

giải 

171 Cự ly 40: 50 m 

Tiếp sức tự do 

Nữ Nhi đồng II 

Nguyễn Huyền Diệu 4C TH Khởi Nghĩa 

172 Phạm Thị Thùy Dương 4C TH Khởi Nghĩa 

173 Lương Vũ Bảo Trâm 4C TH Hùng Thắng 

04'42''57 2 Nhì 

174 Đào Thị Ngọc Sao 5A TH Hùng Thắng 

175 
Phạm Nguyễn Hà 

Phương 
5B TH Hùng Thắng 

176 Vũ Tuyết Nhi 5E TH Hùng Thắng 

177 Vũ Ngọc Bảo An 4B TH Vinh Quang 

04'47''71 3 Ba 
178 Lê Ngọc Vy 5D TH Vinh Quang 

179 Nguyễn Tuyết Nhi 5D TH Vinh Quang 

180 Nguyễn Thùy Anh 5B TH Vinh Quang 

181 

Cự ly 41: Tiếp 

sức 4x50m tự 

do Nam Thiếu 

niên I 

Nguyễn Hữu Dương 7A THCS Vinh Quang 

03'30''28 1 Nhất 
182 Phạm Bảo An 7B THCS Vinh Quang 

183 Lương Đức Hiếu 6E THCS Vinh Quang 

184 Vũ Quốc Doanh 6A THCS Vinh Quang 

185 Nguyễn Tiến Tuân 7A THCS Hùng Thắng 

03'36''99 2 Nhì 

186 Phạm Thế Hải 7B THCS Hùng Thắng 

187 
Phạm Nguyễn Hải 

Dương 
6A THCS Hùng Thắng 

188 Trần Anh Tú 6B THCS Hùng Thắng 

189 Lương Thế Anh 6A THCS  Đại Thắng 

03'41''22 3 Ba 
190 Hoàng Trung Hải 6A THCS  Đại Thắng 

191 Phạm Xuân Tâm 6B THCS  Đại Thắng 

192 Bùi Xuân Trường 6C THCS  Đại Thắng 

193 Nguyễn Văn Việt Anh 7B3 THCS Kiến Thiết 

04'21''88 4 Ba 
194 Bùi Công Minh 6A5 THCS Kiến Thiết 

195 Nguyễn Duy Khang 6A5 THCS Kiến Thiết 

196 Nguyễn Bảo An 7B4 THCS Kiến Thiết 

197 

Cự ly 42: Tiếp 

sức tự do 

4x50m Nữ 

Thiếu niên I 

Phạm Thị Thanh Tâm 6A THCS Vinh Quang 

04'10''91 1 Nhất 
198 Mai Phương Linh 6A THCS Vinh Quang 

199 Nguyễn Xuân Thảo 6A THCS Vinh Quang 

200 Vũ Thanh Ngân 6A THCS Vinh Quang 

201 Vũ Kim Ngân 6A3 THCS Kiến Thiết 

04'36''20 2 Nhì 202 Nguyễn Thị Diệu Châu 6A5 THCS Kiến Thiết 

203 Nguyễn Bùi Diệp Chi 7B4 THCS Kiến Thiết 
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Stt Cự ly thi đấu Họ và tên Lớp Trường 
Thành 

tích 

Xếp 

hạng 

Xếp 

giải 

204 Vũ Thuỳ Dương 7B4 THCS Kiến Thiết 

205 Phạm Ngọc Quỳnh 7D THCS Hùng Thắng 

04'39''15 3 Ba 
206 Vũ Quỳnh Trâm 6B THCS Hùng Thắng 

207 Đào Ngọc Minh Châu 6A THCS Hùng Thắng 

208 Ngô Thanh Thảo 6E THCS Hùng Thắng 

209 

Cự ly 43: 50 m 

tiếp sức 4x50m 

tự do Nam 

Thiếu niên II 

Nguyễn Thành Trung 8A THCS Hùng Thắng 

02'58''12 1 Nhất 

210 Nguyễn Phúc Anh 8D THCS Hùng Thắng 

211 Vũ Công Anh 8C THCS Hùng Thắng 

212 
Nguyễn Văn Nguyên 

Bá 
9E THCS Hùng Thắng 

213 Lương Văn Tuyền 8B3 THCS Thị trấn TL 

02'58''50 2 Nhì 
214 Cao Tiến Hưng 8B2 THCS Thị trấn TL 

215 Nguyễn Chí Kiên 9A1 THCS Thị trấn TL 

216 Nguyễn Bảo Nam 9A2 THCS Thị trấn TL 

217 Trương Ngọc Anh 8C1 THCS Kiến Thiết 

03'11''14 3 Ba 
218 Đặng Ngọc Hiển 8C1 THCS Kiến Thiết 

219 Bùi Huy Hiệu 8C3 THCS Kiến Thiết 

220 Nguyễn Trần Đông 8C1 THCS Kiến Thiết 

221 

Cự ly 44: 50 m 

tiếp sức 4x50m 

tự do Nư Thiếu 

niên II 

Mai Huyền Linh 9A THCS Vinh Quang 

04'07''69 1 Nhất 
222 Phạm Thị Thu Dịu 9E THCS Vinh Quang 

223 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 9A THCS Vinh Quang 

224 Đào Như Quỳnh 8A THCS Vinh Quang 

225 Nguyễn Khánh Linh 8B4 THCS Thị trấn TL 

04'30''86 2 Nhì 

226 Vũ Mai Bảo Trân 8B3 THCS Thị trấn TL 

227 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 9A4 THCS Thị trấn TL 

228 
Phạm Nguyễn Vân 

Khánh 
9A2 THCS Thị trấn TL 

229 Phạm Hà Yến Nhi 8A THCS Đoàn Lập 

05'31''58 3 Ba 
230 Nguyễn Yến Nhi 8A THCS Đoàn Lập 

231 Nguyễn Minh Tâm 8A THCS Đoàn Lập 

232 Nguyễn Mỹ Hạnh 8A THCS Đoàn Lập 

(Danh sách gồm: 232 học sinh) 
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